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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 70/2018/HS-PT 

Ngày: 09 - 10 - 2018 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Loan 
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Việt và ông Nguyễn Thái Sơn  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Kiểm sát viên trung cấp.  

          Ngày 09 tháng 10 năm 2018 tại
  

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

57/2018/TLPT-HS ngày 16 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Mai Hữu C do có 

kháng cáo của bị cáo Mai Hữu C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2018/HS-

ST ngày 11 tháng  7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình.      

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Mai Hữu C ( tên gọi khác: K), sinh ngày 06 tháng 8 năm 1990 tại tỉnh 

Quảng Bình. 

Nơi đăng ký HKTT và nơi cư trú hiện nay: Thôn T, xã H, huyện B,  tỉnh 

Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn N và bà Trần Thị 

T; chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không.  

          Nhân thân: Bản án số 26/2016/HSST ngày 30/5/2016 của Toà án nhân dân 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 14/12/2017 Cơ quan 

Thi hành án hình sự Công an huyện Bố Trạch xác nhận bị cáo đã chấp hành xong 

bản án. Do bản án Toà án nhân dân huyện Bố Trạch xét xử sau ngày bị cáo thực 

hiện hành vi phạm tội nên không xác định là tiền án. 

         Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bố Trạch từ ngày 
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17/01/2018 đến ngày 06/02/2018 được thay đổi bằng biện pháp tạm giam sang 

biện pháp bảo lĩnh, theo Quyết định số 02/QĐ -VKSBT ngày 06/02/2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, bị cáo có mặt tại phiên toà. 

         Ngoài ra trong vụ án này còn có 01 người bị hại, không có kháng cáo, không 

bị kháng cáo, kháng nghị.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 21 giờ ngày 25/5/2016 Mai Hữu C cùng Phan Văn Đ ngồi uống bia 

tại nhà Đ, Đ và T có hỏi C về chuyện đánh nhau với Phan Thăng L trú tại Thôn N, 

xã H, huyện B, tỉnh Quảng Bình vào năm 2015. C liền nảy sinh ý định trả thù nên 

xuống nhà bếp của Đ lấy hai con dao đem ra xe mô tô BKS 73N2- 7478 của T cất 

giấu ở phần mang xe. Sau khi uống bia xong, C điều khiển xe mô tô chở Đ và T đi 

dạo xung quanh khu vực nhà Văn hoá thôn T, xã H, huyện B. Đến 00 giờ ngày 

26/5/2016 khi đi ngang qua nhà anh Phan Văn S tại thôn N, xã H, huyện B, thì C 

dừng xe lại lấy hai con dao rồi nói với T và Đ “Bây đợi tau tí”, Đ hỏi “Mi đi mô 

đó”, C nói “Tau đi có tí việc”. C cầm hai con dao đi vào nấp phía sau nhà anh S, 

khoảng 5 phút sau thấy L từ trong nhà anh S đi ra ngoài sân, C liền chạy tới dùng 

chân đạp một cái vào sau lưng làm L ngã xuống rồi nói “Mi nói với họ là mi đánh 

tau mà tau không làm được chi à”. C liền dùng tay phải lấy một trong hai con dao 

đang cầm bên tay trái chém liên tiếp hai cái ở vùng hố chậu trái và cẳng tay phải 

của L. L vớ được một đoạn cây bạch đàn dài khoảng 01 mét đánh lại C và hô hoán 

mọi người trong nhà chạy ra cứu. Trong khi mọi người đang can ngăn, C tiếp tục 

chém liên tiếp ba cái vào người của L trúng trên vai phải, lưng phải và cẳng tay 

trái. Sau đó, mọi người ôm C lại, còn L được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C từ 

ngày 26/5/2016 đến ngày 03/6/2016 thì ra viện. 

 

Tại Bản kết luận giám định Pháp y số 48/TgT ngày 30/11/2017 của Trung 

tâm giám định Y khoa- Pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Quảng Bình, kết luận: Vết 

thương trên vai phải để lại sẹo kích thước, 1,7 x 01cm, sẹo lồi gây nên hiện tại là 

0,1; Vết thương lương phải ngang cung sau xương sườn 7 để lại sẹo chếch từ trái 

sang phải, từ trên xuống dưới kích thước 07 x 01cm, sẹo lồi gây nên hiện tại là 

08%; Vết thương 1/3 giữa cẳng tay phải để lại sẹo kích thước 01 x0,1cm gây nên 

hiện tại là 1%; Vết thương1/3 dưới sau cẳng tay trái để lại sẹo kích thước 1,7 

x0,7cm, sẹo lồi gây nên hiện tại là 1%; Vết thương hố chậu trái để lại sẹo kích 

thước 5 x0,2cm gây nên hiện tại là 01%. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể các thương 

tích gây nên hiện tại là 12%, các thương tích đó là do vật sắc gây nên. 

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch thu giữ 

01 con dao dài 45cm, cán dao bằng gỗ màu vàng sẩm, lưỡi dao bằng kim loại, trên 
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lưỡi dao có vết sứt dài khoảng 01cm và có ký hiệu “FF” hiện chưa xử lý. Còn một 

con dao Đ cầm về, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không thấy. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Mai Hữu C và bị hại Phan Thăng L tự nguyện 

thoả thuận và bồi thường các chi phí liên quan đến sức khoẻ 12.000.000đồng, hiện 

đã bồi thường đủ, bị hại có đơn bãi nại.  

 

Tại bản Cáo trạng số: 18/CT - VKSBT ngày 24/4/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố  Mai Hữu C về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 

Bản án sơ thẩm số 21/2018/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Bố Trạch đã tuyên bố bị cáo Mai Hữu C về tội “Cố ý gây thương 

tích”.  

Áp dụng Điều 7, điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1,2 Điều 51, 

Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Mai Hữu C 07 tháng tù,thời hạn 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giam từ 

17/01/2018 đến ngày 06/02/2018. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, tuyên buộc bị cáo 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo cho bị cáo, người bị 

hại. 

 

Trong hạn luật định ngày 25/7/2018 bị cáo Mai Hữu C có đơn kháng cáo đề 

nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo, vì bị cáo là 

lao động chính trong gia đình và bị cáo chuẩn bị xây dựng gia đình. 

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Mai Hữu C giữ nguyên kháng cáo xin xem 

xét được hưởng án treo hoặc được giảm án. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm bị hại Phan Thăng L có đơn đề 

nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Mai Hữu C, sửa một phần hình 

phạt của bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo 02 tháng tù. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:          

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Mai Hữu C đã khai và thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như án sơ thẩm đã nhận xét. Vì vậy có đủ cơ sở 

để khẳng định bị cáo Mai Hữu C bị Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch xét xử về tội 

“Cố ý gây thương tích”  là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 
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         Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:  Do 

có mâu thuẫn với anh L do trước đó Mai Hữu C bị anh Phan Thăng L chém nhưng 

không chịu bồi thường chi phí điều trị nên Mai Hữu Chiến khi nghe người khác 

kích động nói với C rằng: “L đánh C nhưng C không làm chi được” nên C bức xúc, 

tự ái, sĩ diện, 21 giờ ngày 25/5/2016 C đã dùng dao nấp sẳn sau nhà S chờ L đi từ 

trong nhà S đi ra thì đạp L ngã xuống và chém nhiều nhát vào người L. Hậu quả đã 

gây thương tích cho anh L với tỷ lệ 12%. Hành vi của Mai Hữu C thể hiện sự coi 

thường pháp luật, đã xâm phạm đến sức khoẻ của người khác được pháp luật bảo 

vệ, cần xử lý nghiêm khắc.  Án sơ thẩm đã xem xét về tính chất vụ án, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, để xử phạt bị cáo Mai Hữu 

C 07 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyên bồi 

thường cho bị hại, được bị hại làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

hoàn cảnh khó khăn. Tại phiên toà bị cáo khai vết thương do bị anh L chém hiện 

chưa hồi phục hay quên và sức khoẻ yếu.  

         Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Do bị cáo có tình tiết mới là đơn bãi nại của bị 

hại xin giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử thấy bị cáo C thật sự ăn năn hối cải, 

bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vì vậy cần chấp nhận đơn kháng cáo 

của bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo lấy đó làm bài bài học tu 

dưỡng đạo đức trở thành người lương thiện. 

          Kháng cáo của bị cáo Mai Hữu C được cấp phúc thẩm chấp nhận nên không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

          Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 
 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Hữu C, để sửa Bản án sơ thẩm. 

- Áp dụng Điều 7, điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 

Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Mai Hữu C 05 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”, thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được 

trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 17/01/2018 đến ngày 06/02/2018. 

         Về án phí: Bị cáo Mai Hữu C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

         Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm.  
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        Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

         

Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

- VKSND tỉnh Quảng Bình;            THẨM PHÁN -  CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ     

- Vụ Giám đốc kiểm tra 1  

TAND tối cao; 

- TAND huyện Bố Trạch; 

- Chi cục THADS huyện                                                          (Đã ký) 

  Bố Trạch; 

- PV 27 Công an Quảng Bình;                                                       

- Bị cáo; 

- Lưu: AV; HS.                                                     Hoàng Thị Loan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


